
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐẮK LẮK 
 

Số:            /QĐ-UBND 

 CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

         ngày           tháng          năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận công chức làm đầu mối  

thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính cấp tỉnh 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ  uật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/N -CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về  iểm 

soát TTHC được sửa đổi  bổ sung tại Nghị định số 48/2013/N -CP ngày 

14/5/2015 và Nghị định số 92/2017/N -CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ; 

Căn cứ Nghị quyết số 115/2014/NQ-H ND ngày 17/7/2014 của H ND tỉnh 

quy định nội dung chi  mức chi thực hiện các hoạt động  iểm soát thủ tục hành 

chính trên địa bàn tỉnh        ; 

Căn cứ Quyết định số 12/2020/Q -UBND ngày 29/4/2020 của UBND tỉnh 

ban hành Quy chế hoạt động của công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ  iểm soát 

thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh        ; 

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh tại Tờ trình số 416/TTr-

VPUBND ngày 24/6/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ 

tục hành chính cấp tỉnh theo danh sách tại Phụ lục đính kèm. 

Điều 2. Công chức đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính cấp tỉnh có trách 

nhiệm tham mưu cho Thủ trưởng cơ quan, đơn vị đôn đốc, triển khai thực hiện các 

nhiệm vụ có liên quan đến công tác kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định tại 

Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND ngày 29/4/2020 của UBND tỉnh; được hưởng 

chế độ hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết số 115/2014/NQ-HĐND ngày 

17/7/2014 của HĐND tỉnh.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định 

số: 3594/QĐ-UBND ngày 28/12/2017, 674/QĐ-UBND ngày 04/4/2018, 1455/QĐ-

UBND ngày 29/6/2018, 295/QĐ-UBND ngày 12/02/2019, 655/QĐ-UBND ngày 

26/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công nhận, thay đổi công chức đầu mối 

thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính cấp tỉnh.  

Chánh văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan và 

các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Cục KSTTHC - Văn phòng Chính phủ (báo cáo);   

- TT HĐND tỉnh;            
- CT, các PCT UBND tỉnh; 
- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các PCVP UBND tỉnh;    

- Các Phòng: HCTC, QTTV; 
- Lưu: VT, KSTTHC (D_4).   

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Nguyễn Tuấn Hà 



 

Phụ lục 

DANH SÁCH CÔNG CHỨC LÀM ĐẦU MỐI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ  

KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

(Ban hành  èm theo Quyết định số            /Q -UBND ngày         /        /2020 của Chủ tịch UBND tỉnh        ) 

STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Điện thoại Email 

1 Nguyễn Thị Thu An Phó Chánh Văn phòng Văn phòng UBND tỉnh 0905.058.811 
anntt@vpubnd. 

daklak.gov.vn 

2 Nguyễn Văn Trường 

Phó Trưởng phòng phụ 

trách Phòng Kiểm soát 

TTHC 

Văn phòng UBND tỉnh 0931.618.618 
truongnv@vpubnd. 

daklak.gov.vn 

3 Huỳnh Bảo Toàn Chánh Văn phòng Sở Y tế 0918.099.159 
toanhb@yte. 

daklak.gov.vn 

4 Nguyễn Quang Cảnh Chánh Văn phòng 
Sở Thông tin và 

Truyền thông 
0905.559.977 

canhnq@tttt. 

daklak.gov.vn 

5 Bùi Huy Thái Phó Chánh Văn phòng 
Sở Văn hóa - Thể thao 

và Du lịch 
0984.222.482 

thaibh@vhttdl. 

daklak.gov.vn 

6 Vũ Quốc Huy Phó Chánh Văn phòng Sở Tư pháp 0982.117.639 
huyvq@tuphap. 

daklak.gov.vn 

7 
Nguyễn Thị Thanh 

Thủy 
Phó Chánh Văn phòng 

Sở Tài nguyên và Môi 

trường 
0355.778.778 

thuyntt@tnmt. 

daklak.gov.vn 

8 Phùng Thị Phượng Phó Chánh Văn phòng Sở Tài chính 0935.471.015 
phuongpt@taichinh. 

daklak.gov.vn 



 

STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Điện thoại Email 

9 Nguyễn Mạnh Hùng Phó Chánh Văn phòng 
Sở Kế hoạch và 

Đầu tư 
0913.475.399 

hungnm@khdt. 

daklak.gov.vn 

10 Nguyễn Thị Thu Hà Phó Chánh Văn phòng 
Sở Khoa học và 

Công nghệ 
0902.566.698 

hantt@khcn. 

daklak.gov.vn 

11 Lê Thị Hồng Quý Phó Chánh Văn phòng Sở Giao thông vận tải 0903.927.668 
quylth@gtvt. 

daklak.gov.vn 

12 
Nguyễn Thị Minh 

Hai 
Phó Chánh Văn phòng Sở Công Thương 0934.987.676 

haintm@congthuong. 

daklak.gov.vn 

13 Nguyễn Văn Tuấn Phó Chánh Văn phòng 
Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 
0935.233.949 

tuannv@nnptnt. 

daklak.gov.vn 

14 Nguyễn Quốc Vũ Phó Chánh Văn phòng Thanh tra tỉnh 0916.152.152 
vunq@thanhtra. 

daklak.gov.vn 

15 Phạm Thị Kim Dung 
Chuyên viên Phòng Kiểm 

soát TTHC 
Văn phòng UBND tỉnh 0825.084.848 

dungptk@vpubnd. 

daklak.gov.vn 

16 Đỗ Thị Phượng 
Chuyên viên Phòng Hành 

chính - Tổ chức 
Văn phòng UBND tỉnh 0906.412.822 

phuongdt@vpubnd. 

daklak.gov.vn 

17 Nguyễn Thị Nhung Chuyên viên Văn phòng Sở Nội vụ 0906.460.665 
nhungnt@noivu. 

daklak.gov.vn 

18 Bùi Thị Ngọc Hiền Chuyên viên Văn phòng Sở Ngoại vụ 0905.450.525 
hienbtn@ngoaivu. 

daklak.gov.vn 



 

STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Điện thoại Email 

19 Nguyễn Hữu Thắng Chuyên viên Văn phòng Sở Xây dựng 0906.473.355 
thangnh@xaydung. 

daklak.gov.vn 

20 H’ Wiêr Niê Chuyên viên Văn phòng 
Sở lao động - Thương 

binh và Xã hội 
0937.811.717 

vienhn@ldtbxh. 

daklak.gov.vn 

21 Phạm Hồng Yến Chuyên viên Văn phòng 
Sở Giáo dục và 

Đào tạo 
0905.040.404 

phy@gddt. 

daklak.gov.vn 

22 Cao Thị Diệu Ly Chuyên viên Văn phòng Ban Dân tộc 0905.508.191 
lyctd@dantoc. 

daklak.gov.vn 

23 Lê Thị Minh Chuyên viên Văn phòng 
Ban Quản lý các khu 

công nghiệp tỉnh 
0932.532.383 

minhlt@bqlkcn. 

daklak.gov.vn 
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